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VỚI QUYỀN QUẢN TRỊ CẤP DOANH NGHIỆP
I. [bookmark: _Toc19600957]GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. [bookmark: _Toc19600958]Đăng ký sử dụng
	Phần mềm “Nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch” được tạo ra nhằm quản lý một cách hiệu quả và khoa học nguồn số liệu từ các báo cáo kết quả kinh doanh, đầu tư du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VHTTDL), Sở Du lịch (Sở DL) trên phạm vi toàn quốc. Xây dựng một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu thông qua môi trường internet. Qua đó các cơ quan chức năng có thể đưa ra các nhận xét, đánh giá cũng như các dự đoán về tình hình phát triển của ngành một cách khách quan, chính xác hơn.
	Các tính năng chính của chương trình được tính hợp sẵn vào trong chương trình, người sử dụng chỉ việc chọn các tính năng theo quy trình một cách dễ dàng. Hệ thống bao gồm các tính năng thể hiện tại hệ thống menu như sau:

[image: ]
H1

Menu “Xem báo cáo thống kê” là tính năng cho phép xem và chỉnh sửa các số liệu báo cáo của doanh nghiệp gửi lên Sở.
Menu “Nhập báo cáo thống kê” là tính năng cho phép nhập mới một biểu báo cáo của Doanh nghiệp.
Menu “Tổng hợp số liệu báo cáo” có chức năng tổng hợp số liệu từ các mẫu biểu báo cáo kinh doanh và đầu tư du lịch của doanh nghiệp để đưa ra ước tính kết quả kinh doanh và đầu tư du lịch của địa phương.
Menu “Người sử dụng”: là tính năng cho phép người sử dụng thay đổi các thông tin cá nhân, mật khẩu truy cập vào chương trình.
Menu “Hướng dẫn”: là tính năng cho phép người sử dụng xem, download các tài liệu hướng dẫn.
Menu “Thoát” thoát khỏi phiên đăng nhập của chương trình.
2. [bookmark: _Toc19600959][bookmark: _Toc436609578]Yêu cầu tham gia chương trình
[bookmark: _Toc436615570]- Máy tính kết nối Internet và truy cập được vào được địa chỉ website http://thongke.tourism.vn/baocao của chương trình.
[bookmark: _Toc436615571]-Để đăng ký tham gia chương trình doanh nghiệp có công văn gửi Sở VHTTDL, Sở Du lịch quản lý đề nghị cung cấp tài khoản sử dụng chương trình.
3. [bookmark: _Toc435099116][bookmark: _Toc436609579][bookmark: _Toc19600960]Đăng ký sử dụng
Mỗi doanh nghiệp được cấp phát 02 tài khoản để truy cập vào hệ thống, trong đó bao gồm một tài khoản cho nhân viên và một tài khoản cho người quản lý (tài khoản cho người quản lý có quyền gửi báo cáo). Để đăng ký tham gia và nhận tài khoản sử dụng, doanh nghiệp gửi thông tin cá nhân người được ủy quyền tới cơ quan quản lý cấp địa phương (Sở VHTTDL, Sở Du Lịch), với nội dung sau người quản lý tài khoản gồm:
· Họ và tên.
· Giới tính.
· Chức vụ.
· Đơn vị công tác.
· Địa chỉ.
· Điện thoại.
· Fax.
· Email.
Sau khi nhận được thông tin đăng ký tài khoản của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch địa phương (Sở VHTTDL, Sở Du lịch) sẽ khởi tạo tài khoản sử dụng và gửi thông tin chi tiết tài khoản vào địa chỉ email đã đăng ký.

4. [bookmark: _Toc435099117][bookmark: _Toc436609580][bookmark: _Toc19600961]Đăng nhập vào hệ thống
Để đăng nhập vào hệ thống của phần mềm người sử dụng có hai cách thực hiện:
Cách 1: Truy cập vào địa chỉ http://thongke.tourism.vn/baocao
Cách 2: Truy cập vào địa chỉ http://thongke.tourism.vn và ấn vào liên kết “Phần mềm Nhận, gửi báo cáo thống kê du lịch” tại menu trái của website

[image: ]
Sau khi truy cập thành công, màn hình đăng nhập hệ thống sẽ như sau:

[image: C:\Users\LeAnh\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F6D7692A.tmp]
H2

H2: Màn hình đăng nhập vào phần mềm
Người sử dụng dùng thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) được cấp để đăng nhập vào hệ thống.
5. [bookmark: _Toc19600962]Cấu trúc khung hiển thị của phần mềm
[image: D:\Downloads\thongkelayout.png]
Chú thích:
· (1): Thanh menu của chương trình
· (2): Thông tin về doanh nghiệp
· (3): Khung hiển thị nội dung
· (4): Thanh chức năng của chương trình (tùy vào chức năng sẽ có thể hiển thị các dạng chức năng khác nhau hoặc không hiển thị)
· (5) Khu vực chức năng phụ của mẫu biểu báo cáo (khi xem, sửa báo cáo)
· (6) Khu vực hiển thị nội dung chính (tùy theo chức năng, có thể là mẫu biểu, form nhập liệu, danh sách…)
6. [bookmark: _Toc435099118][bookmark: _Toc436609581][bookmark: _Toc19600963]Đổi mật khẩu sử dụng
Lần đầu tiên khi đăng nhập vào hệ thống người sử dụng phải thay đổi mật khẩu mặc định được cấp. Để thay đổi mật khẩu mặc định, tại thanh menu chọn tính năng “Người sử dụng” rồi chọn danh mục con “Đổi mật khẩu”. 

[image: ]
H3

Sau khi chọn danh mục con “Đổi mật khẩu”, người sử dụng được chuyển tới màn hình thay đổi mật khẩu:
[image: C:\Users\LeAnh\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2548EAC8.tmp]
H4

	Tại màn hình thay đổi mật khẩu, người dùng phải nhập chính xác mật khẩu hiện tại vào ô “Mật khẩu hiện tại”. Tiếp theo, người dùng sẽ điền mật khẩu mới mà gõ lại mật khẩu mới một lần nữa vào các ô “Mật khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu mới”. Sau khi đã điền mật khẩu cũ và mới vào các ô tương ứng, người dùng sẽ ấn nút lưu để chương trình tiến hành thay đổi mật khẩu mới cho tài khoản người dùng.
7. [bookmark: _Toc19600964]Cập nhật thông tin cá nhân	
Để thay đổi thông tin cá nhân, tại thanh menu chọn tính năng “Người sử dụng” rồi chọn danh mục con “Sửa thông tin”.
[image: ]
H5

	Sau khi chọn danh mục con “Sửa thông tin”, người sử dụng được chuyển tới màn hình sửa thông tin cá nhân (H6):
[image: ]
H6

	Tại trang “Sửa thông tin”, người sử dụng có thể sửa, cập nhật các thông tin cá nhân của tài khoản người dùng:
	+ Tên người sử dụng
	+ Chức vụ
	+ Địa chỉ
	+ Email
	+ Điện thoại
	+ Fax
	+ Giới tính
[bookmark: _Toc436318743][bookmark: _Toc436325071][bookmark: _Toc436403179]Sau khi sửa,cập nhật các thông tin, người sử dụng ấn nút “Lưu” để lưu các thông tin cá nhân vào hệ thống.
Lưu ý:
· Các thông tin phải đầy đủ, chính xác để làm cơ sở, căn cứ hỗ trợ, xử lý khi cần thiết
8. [bookmark: _Toc19600965]Cập nhật thông tin doanh nghiệp
Để thay đổi thông tin doanh nghieepj, tại thanh menu chọn tính năng “Người sử dụng” rồi chọn danh mục con “Đổi thông tin doanh nghiệp”.
[image: D:\Downloads\suattdn.png]
H7

	Sau khi chọn danh mục con “Đổi thông tin doanh nghiệp”, người sử dụng được chuyển tới màn hình cập nhật thông tin doanh nghiệp (H8):
[image: D:\Downloads\suattdn1.png]
H8

	Tại trang “Đổi thông tin doanh nghiệp”, người sử dụng có thể sửa, cập nhật các thông tin:
	+ Tên doanh nghiệp
	+ Địa chỉ
	+ Email
	+ Điện thoại
	+ Fax
	+ Giấy phép
	+ Mã số thuế
Sau khi sửa, cập nhật các thông tin, người sử dụng ấn nút “Lưu” để lưu các thông tin doanh nghiệp vào hệ thống.
Lưu ý:
· Người dùng có thể không thấy chức năng này nếu cơ quan quản lý du lịch địa phương tắt chức năng này đối với doanh nghiệp.
· Các thông tin phải đầy đủ, chính xác để hiển thị trên báo cáo của doanh nghiệp cũng như phục vụ công tác quản lý của cơ quan quản lý du lịch địa phương
[bookmark: _Toc19600966]II. NHẬP BÁO CÁO THỐNG KÊ
[bookmark: _Toc436318744][bookmark: _Toc436325072][bookmark: _Toc436403180]	Tính năng chính của “Nhập báo cáo thống kê” là thực hiện việc nhập mới các biểu báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở (Mẫu biểu 01.T/DL-DN, Mẫu biểu 02.T/DL-DN) và báo cáo đầu tư phát triển cơ sở của doanh nghiệp (Mẫu biểu 03.N/DL-DN).
1. [bookmark: _Toc19600967]Biểu số: 01.T/DL-DN
[bookmark: _Toc436615581]Biểu số 01.T/DL-DN: Là biểu báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở, quy định áp dụng cho cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép, thực hiện 1 lần/tháng, hạn gửi đi vào ngày 10 tháng sau của tháng báo cáo.
	Tại danh mục “Nhập báo cáo thống kê”, chọn danh mục con “Biểu số: 01.T/DL-DN” để tiến hành nhập báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở của doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch.
[image: D:\Downloads\nhap01.png]
H9
H9:  Form nhập biểu số 01.T/DL-DN

Chú thích:
H9 (1): Thanh chức năng của chương trình.
H9 (2): Chọn tháng, năm muốn tạo báo cáo (tương ứng với kỳ báo cáo).
H9 (3,4,5,6,7,8) cột 2: Các ô nhập liệu theo tiêu chí mẫu biểu 01.T/DL-DN:
- H9 (3). Nhập số lượt khách phục vụ: Bao gồm khách quốc tế đến và khách du lịch nội địa. Dòng 1.1 Số lượt khách phục vụ (Mã số 01) không phải nhập, chương trình sẽ tự động tính toán và đưa vào khi chúng ta nhập Khách quốc tế đến (Mã số 02) và Khách du lịch nội địa (Mã số 03)
- H9 (4). Nhập tổng số ngày lưu trú của khách: Bao gồm khách quốc tế đến và khách du lịch nội địa (theo thống kê ghi sổ).
- H9 (5). Nhập công suất sử dụng phòng: Bao gồm tổng số ngày phòng đã bán và tổng số ngáy phòng sẵn có để bán.
- H9 (6). Nhập doanh thu: Bao gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ khác.
- H9 (7). Nhập số lao động trực tiếp hoạt động du lịch: Bao gồm số lao động trực tiếp trong các hoạt động lưu trú, hoạt động ăn uống và các hoạt động khác.
- H9 (8). Nhập số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu theo quốc tịch khách quốc tế đến. Chọn quốc tịch của khách đến tại các ô chọn bên trái và nhập số lượng khách tương ứng với quốc tịch vào các ô bên phải.
Lưu ý:
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Nếu trong ô chọn kỳ báo cáo (H09 (02)) không có kỳ muốn chọn thì có nghĩa kỳ báo cáo này đã được nhập
· Các trường theo chỉ tiêu đều phải có giá trị, nếu doanh nghiệp không có số liệu để nhập thì nhập 0 hoặc để trống để chương trình tự điền giá trị 0.
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là “Triệu đồng” (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
· Các cột “Số thực hiện kỳ trước” (cột 1), “Lũy kế từ đầu năm” (cột 3), “Lũy kế so với cùng kỳ năm trước” (cột 4) sẽ được chương trình tự động đưa vào nếu các báo cáo liên quan như báo cáo kỳ trước, các báo cáo từ tháng 1 đến tháng báo cáo, báo cáo cùng kỳ năm trước có trong hệ thống và đã được gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương (Trạng thái đã gửi)
· Tổng số ngày lưu trú của khách (đêm lưu trú) (Mã số 04, 05, 06) phải lớn hơn hoặc bằng Số lượt khách phục vụ (Mã số 01, 02, 03) tương ứng (vì tối thiểu 01 lượt khách/ 01 đêm lưu trú)
· Số thực hiện kỳ báo cáo của chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng đã bán” (Mã số 08) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng sẵn có để bán” (Mã số 09).
· Số lượt khách có giá trị lớn hơn 0 thì doanh thu tương ứng cũng phải lớn hơn 0 và ngược lại
· Các trường trong chỉ tiêu 8 “Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu (theo quốc tịch khách quốc tế đến)”, nếu doanh nghiệp có số người theo danh sách quốc tịch đến thì người dùng chọn tên quốc tịch đến trong danh sách và nhập số người, nếu không có không phải chọn và điền số.
Sau khi nhập đầy đủ các trường số liệu theo tiêu chí mẫu biểu 01.T/DL-DN, người dùng ấn nút “Lưu” để chương trình tạo báo cáo. Nếu người dùng không muốn tạo báo cáo, có thể ấn nút “Quay lại”.
2. [bookmark: _Toc436318745][bookmark: _Toc436325073][bookmark: _Toc436403181][bookmark: _Toc19600968] Biểu số: 02.T/DL-DN
	Biểu số 02.T/DL-DN: Là biểu báo cáo kết quả kinh doanh cơ sở, quy định cho cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch, thực hiện 01 lần/tháng, hạn gửi đi vào ngày 10 tháng sau của tháng báo cáo. Chức năng chính của danh mục con “Biểu số 02.T/DL-DN” là nhập mới 1 biểu báo cáo 02.T/DL-DN của doanh nghiệp.
	Tại danh mục “Nhập báo cáo thống kê”, chọn danh mục con “Biểu số 02.T/DL-DN” để mở form tạo biểu 02.T/DL-DN.
[image: D:\Downloads\nhap02.png]
H10

H10:  Form nhập biểu số 02.T/DL-DN
Chú thích:
H10 (1): Thanh chức năng của chương trình.
H10 (2): Chọn tháng, năm muốn tạo báo cáo (tương ứng với kỳ báo cáo).
H10 (3, 4, 5, 6, 7) cột 2: Các ô nhập liệu theo tiêu chí mẫu biểu 02.T/DL-DN:
- H10 (3). Nhập số lượt khách phục vụ của doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch được quản lý: Bao gồm: khách du lịch quốc tế đến, khách du lịch nội địa và khách Việt Nam du lịch nước ngoài.
- H10 (4). Nhập doanh thu của cơ doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch được quản lý, bao gồm: Khách du lịch quốc tế đến, khách du lịch nội địa và khách Việt Nam du lịch nước ngoài.
- H10 (5). Nhập số lượt khách phục vụ của các khu, điểm du lịch được công nhận.
- H10 (6). Nhập doanh thu của các khu, điểm du lịch được công nhận, bao gồm: Phí và lệ phí, các khoản thu khác.
- H10 (7). Nhập tổng số lao động trực tiếp hoạt động du lịch của cơ sở, bao gồm: Số lao động trong hoạt động ăn uống, lữ hành, vận chuyển khách; vui chơi, giải trí, bán hàng và các hoạt động khác.
Lưu ý:
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Nếu trong ô chọn kỳ báo cáo (H10 (02)) không có kỳ muốn chọn thì có nghĩa kỳ báo cáo này đã được nhập
· Khi nhập số lượt khách phục vụ (Mã số 01, 02, 03, 04) lớn hơn 0 thì doanh thu (Mã số 05, 06, 07, 08) tương ứng cũng phải lớn hơn 0 và ngược lại.
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là triệu đồng (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
· Các cột “Số thực hiện kỳ trước” (cột 1), “Lũy kế từ đầu năm” (cột 3), “Lũy kế so với cùng kỳ năm trước” (cột 4) sẽ được chương trình tự động đưa vào nếu các báo cáo liên quan như báo cáo kỳ trước, các báo cáo từ tháng 1 đến tháng báo cáo, báo cáo cùng kỳ năm trước có trong hệ thống và đã được gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương (Trạng thái đã gửi)
3. [bookmark: _Toc522543374][bookmark: _Toc19600969]Biểu số: 03.N/DL-DN
	Biểu số 03.N/DL-DN: Là biểu báo cáo đầu tư phát triển cơ sở, quy định cho tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép, báo cáo được thực hiện 1 lần/năm, hạn gửi đi vào ngày 10/2 năm sau của năm báo cáo.
	Tại danh mục “Nhập báo cáo thống kê”, chọn danh mục con “Biểu số 03.N/DL-DN” để mở form tạo biểu 03.N/DL-DN.
[image: D:\Downloads\nhap03.png]
H11

H11:  Form nhập biểu số 03.N/DL-DN
Chú thích:
H11 (1). Thanh chức năng của chương trình.
H11 (2). Chọn năm báo cáo (tương ứng với kỳ báo cáo).
H11 (3, 4, 5, 6, 7) cột 2,3 : Các ô nhập liệu theo tiêu chí mẫu biểu 03.N/DL-DN:
H11 (3). Nhập doanh thu thuần (Số quyết toán năm).
H11 (4). Nhập số chi tiêu cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch bao gồm:
Số chi tiêu cho hoạt động tổ chức sự kiện, Số chi tiêu cho hoạt động điều tra, khảo sát, số chi tiêu cho hoạt động khác.
H11 (5). Nhập số vốn đầu tư vào đường nội bộ, cảnh quan trong khu, điểm du lịch bao gồm:
Số vốn đầu tư vào cơ sở lưu trú, Số vốn đầu tư vào cơ sở ăn uống, Số vốn đầu tư vào vận tải hành khách. Số vốn đầu tư vào cơ sở vui chơi, thể thao, giải trí, Số vốn đầu tư vào cơ sở bán hàng hóa, vật phẩm lưu niệm. Số vốn đầu tư vào các tài sản khác.
H11 (6). Nhập số dự án đầu tư du lịch mới.
H11 (7). Nhập số vốn đầu tư dự án du lịch mới.
[bookmark: _Toc436318751][bookmark: _Toc436325079][bookmark: _Toc436403187]Lưu ý:
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Nếu trong ô chọn kỳ báo cáo (H11 (02)) không có kỳ muốn chọn thì có nghĩa kỳ báo cáo này đã được nhập
· Nếu điền vào các ô tại cột “Vốn khác” (cột 3), chúng ta phải nhập vào các ô tương ứng tại cột “Ghi chú” để giải thích rõ nguồn vốn khác từ đâu
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là triệu đồng (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
· Vốn khác là ngoại tệ thì cần chuyển đổi sang VNĐ với tỷ giá của năm báo cáo


III. [bookmark: _Toc19600970]XEM, GỬI, SỬA BÁO CÁO THỐNG KÊ
3.1 [bookmark: _Toc19600971][bookmark: _Toc436318748][bookmark: _Toc436325076][bookmark: _Toc436403184]Xem báo cáo
Chức năng chính của “Xem báo cáo thống kê” là tra cứu số liệu báo cáo, ngoài ra có thể tiến hành chỉnh sửa, cập nhật lại số liệu đã nhập, gửi báo cáo (tùy theo tình trạng đã gửi hoặc chưa gửi của báo cáo) tại chức năng này. Tùy theo hình thức kinh doanh của doanh nghiệp danh mục “Xem báo cáo thống kê” của người dùng doanh nghiệp sẽ có từ 2 đến 3 danh mục con ứng với các biểu báo cáo quy định cho doanh nghiệp là “Biểu số: 01.T/DL-DN” là biểu báo cáo kết quá kinh doanh quy định cho cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, “Biểu số: 02.T/DL-DN” là biểu báo cáo kết quá kinh doanh quy định cho cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch và “Biểu số: 03.N/DL-DN” - biểu đầu tư phát triển du lịch, quy định chung cho tất cả doanh nghiệp do ngành du lịch quản lý, cấp phép.
Khi truy cập vào chức năng “Xem báo cáo thống kê” (H12), người sử dụng sẽ được cung cấp một màn hình thống kê trực quan về tính hình báo cáo của doanh nghiệp mình
Tùy theo hình thức kinh doanh, người dùng có thể biết doanh nghiệp của mình đã báo cáo, chưa báo cáo tháng của năm nào.
[image: ]
H12

H12: Thống kê tình hình báo cáo
Chú thích:
H12 (1): Có thể ấn vào tên biểu báo cáo để vào biểu báo cáo tương ứng hoặc chọn menu “Xem báo cáo thống kê” và chọn biểu tương ứng trong danh sách menu
H12 (2): Có thể ấn các số trong “Tháng đã báo cáo” để vào báo cáo tương ứng.




Báo cáo có 03 hiện trạng gồm:
· Chưa đến hạn gửi: là các báo cáo đã được khởi tạo nhưng chưa đến hạn gửi báo cáo (Tương ứng với hiện trạng tại danh sách biểu trong phần mềm là “Chưa đến hạn gửi”)
· Chưa gửi: là các báo cáo đã được khởi tạo, đã đến hạn gửi nhưng chưa tiến hành gửi đi (Tương ứng với hiện trạng tại danh sách biểu trong phần mềm là “Gửi báo cáo”)
· Đã gửi: là các báo cáo đã được khởi tạo, đã đến hạn gửi và đã được tiến hành gửi đi (Tương ứng với hiện trạng tại danh sách biểu trong phần mềm là “Đã gửi”)
Tương ứng với 03 trạng thái này, chúng ta có thể chia thành 02 dạng xem báo cáo là xem báo cáo chưa gửi và báo cáo đã gửi
3.1.1 [bookmark: _Toc19600972]Biểu số: 01.T/DL-DN

[image: ]
H13

H13: Danh sách các báo cáo theo biểu 01.T/DL-DN
Chú thích:
H13 (1): Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của người dùng.
H13 (2): Tìm kiếm báo cáo theo năm, tháng của báo cáo.
H13 (3): Ô tích chọn báo cáo.
H13 (4): Danh sách báo cáo được xếp theo năm, tháng của báo cáo.
H13 (5): Tên người tạo báo cáo.
H13 (6): Tên người đã sửa báo.
H13 (7): Hiện trạng của báo cáo, có thể gửi báo cáo bằng cách ấn vào “Gửi báo cáo” nếu dòng báo cáo tương ứng hiển thị “Gửi báo cáo”.
H13 (8): Các nút tính năng của chương trình.
a. Báo cáo chưa gửi
Tại danh sách các báo cáo theo mẫu biểu 01.T/DL-DN tại H13, người dùng ấn vào kỳ báo cáo muốn xem (hiện trạng “Gửi báo cáo”). Trong chức năng xem báo cáo đối với các báo cáo chưa gửi, chương trình sẽ mở form xem báo cáo (H14) với các trường nhập số liệu mở (nền màu xanh) để người dùng có thể tiến hành sửa báo cáo ngay tại khi xem báo cáo

[image: ]
H14
H14: Form xem số liệu biểu số 01.T/DL-DN khi báo cáo chưa được gửi
Chú thích:
H14 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H14 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H14 (3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.
H14 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
	Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.
b. Báo cáo đã gửi
Tại danh sách các báo cáo theo mẫu biểu 01.T/DL-DN tại H13, người dùng ấn vào kỳ báo cáo muốn xem (hiện trạng “Đã gửi”). Trong chức năng xem báo cáo đối với các báo cáo đã gửi, chương trình sẽ mở form xem báo cáo (H15) với các trường nhập số liệu đóng không cho phép người dùng sửa báo cáo tại bước này
[image: ]
H15
H15: Form xem số liệu biểu số 01.T/DL-DN khi báo cáo đã gửi
Chú thích:
H15 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H15 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H15 (3): Khung xem số liệu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.
H15 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
H15 (5): Lưu lại thông tin sửa báo cáo, số liệu của biểu trước các lần thay đổi số liệu. Người dùng có thể ấn vào tên biểu để xem các số liệu đã được lưu.
	Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.
3.1.2 [bookmark: _Toc19600973]Biểu số: 02.T/DL-DN

[image: ]
H16

H16: danh sách báo cáo mẫu biểu 02.T/DL-DN
Chú thích:
H16 (1): Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của người dùng.
H16 (2): Tìm kiếm báo cáo theo năm, tháng của báo cáo.
H16 (3): Ô tích chọn báo cáo.
H16 (4): Danh sách báo cáo được xếp theo năm, tháng của báo cáo.
H16 (5): Tên người tạo báo cáo.
H16 (6): Tên người đã sửa báo.
H16 (7): Hiện trạng của báo cáo, có thể gửi báo cáo bằng cách ấn vào “Gửi báo cáo” nếu dòng báo cáo tương ứng hiển thị “Gửi báo cáo”.
H16 (8): Các nút tính năng của chương trình.
	Chức năng chính của xem báo cáo biểu “Biểu số: 02.T/DL-DN” là xem số liệu theo mẫu biểu số: 02.T/DL-DN.
a. Báo cáo chưa gửi
Tại danh sách các báo cáo theo mẫu biểu 02.T/DL-DN tại H16, người dùng ấn vào kỳ báo cáo muốn xem (hiện trạng “Gửi báo cáo”). Trong chức năng xem báo cáo đối với các báo cáo chưa gửi, chương trình sẽ mở form xem báo cáo (H17) với các trường nhập số liệu mở (nền màu xanh) để người dùng có thể tiến hành sửa báo cáo ngay tại khi xem báo cáo
[image: ]
H17
H17:  Form xem số liệu biểu số 02.T/DL-DN khi báo cáo chưa gửi
Chú thích:
H17 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H17 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H17 (3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN.
H17 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.
b. Báo cáo đã gửi
Tại danh sách các báo cáo theo mẫu biểu 02.T/DL-DN tại H16, người dùng ấn vào kỳ báo cáo muốn xem (hiện trạng “Đã gửi”). Trong chức năng xem báo cáo đối với các báo cáo đã gửi, chương trình sẽ mở form xem báo cáo (H18) với các trường nhập số liệu đóng không cho phép người dùng sửa báo cáo tại bước này
[image: ]
H18
H18: Form xem số liệu biểu số 02.T/DL-DN khi báo cáo đã gửi
Chú thích:
H18 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H18 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H18 (3): Khung xem số liệu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN.
H18 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
H18 (5): Lưu lại thông tin sửa báo cáo, số liệu của biểu trước các lần thay đổi số liệu. Người dùng có thể ấn vào tên biểu để xem các số liệu đã được lưu.
	Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.
Lưu ý:
· Các ô số liệu nếu được đánh dấu viền màu đỏ trong khung H18 (3) là các số liệu đã bị thay đổi số liệu sau khi gửi báo cáo
3.1.3 [bookmark: _Toc19600974]Biểu số: 03.N/DL-DN
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H19

H19: Danh sách báo cáo theo mẫu biểu 03.N/DL-DN
Chú thích:
H19 (1): Cung cấp thông tin về doanh nghiệp của người dùng.
H19 (2): Ô tích chọn báo cáo.
H19 (3): Danh sách báo cáo được xếp theo năm của báo cáo.
H19 (4): Tên người tạo báo cáo.
H19 (5): Tên người đã sửa báo.
H19 (6): Hiện trạng của báo cáo, có thể gửi báo cáo bằng cách ấn vào “Gửi báo cáo” nếu dòng báo cáo tương ứng hiển thị “Gửi báo cáo”.
Chức năng chính của xem báo cáo theo “Biểu số: 03N/DL-DN” là xem số liệu biểu số: 03 N/DL-DN. 
a. Báo cáo chưa gửi
Tại danh sách các báo cáo theo mẫu biểu 03.N/DL-DN tại H19, người dùng ấn vào kỳ báo cáo muốn xem (hiện trạng “Gửi báo cáo”). Trong chức năng xem báo cáo đối với các báo cáo chưa gửi, chương trình sẽ mở form xem báo cáo (H20) với các trường nhập số liệu mở (nền màu xanh) để người dùng có thể tiến hành sửa báo cáo ngay tại khi xem báo cáo
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H20
H20:  Form xem số liệu biểu số 03.N/DL-DN khi chưa gửi báo cáo 
Chú thích:
H20 (1): Hiển thị tên báo cáo, năm của báo cáo.
H20 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H20 (3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN.
H20 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.
b. Báo cáo đã gửi
Tại danh sách các báo cáo theo mẫu biểu 03.N/DL-DN tại H19, người dùng ấn vào kỳ báo cáo muốn xem (hiện trạng “Đã gửi”). Trong chức năng xem báo cáo đối với các báo cáo đã gửi, chương trình sẽ mở form xem báo cáo (H21) với các trường nhập số liệu đóng không cho phép người dùng sửa báo cáo tại bước này
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H21
H21: Form xem số liệu biểu số 03.N/DL-DN khi báo cáo đã gửi
Chú thích:
H21 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H21 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H21 (3): Khung xem số liệu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN.
H21 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
H21 (5): Lưu lại thông tin sửa báo cáo, số liệu của biểu trước các lần thay đổi số liệu. Người dùng có thể ấn vào tên biểu để xem các số liệu đã được lưu.
	Tại đây, người dùng xem số theo từng chỉ tiêu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.


3.2 [bookmark: _Toc19600975]Gửi báo cáo
Để gửi báo cáo lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, chúng ta có 02 cách:
· Cách 1: Ấn nút “Gửi báo cáo” tại cột hiện trạng của danh sách báo cáo theo mẫu biểu 01.T/DL-DN, 02.T/DL-DN, 03.N/DL-DN
· Cách 2: Mở xem báo cáo đã đến hạn gửi và ấn vào nút “Gửi báo cáo” trên thanh chức năng của chương trình (Khuyến nghị sử dụng để đảm bảo kiểm tra lại số liệu trước khi gửi)
Lưu ý:
· Báo cáo phải đến hạn gửi (ngày 10 tháng sau của tháng báo cáo đối với báo cáo tháng và ngày 10 tháng 2 của năm sau năm báo cáo)
Ví dụ: Báo cáo tháng 1 năm 2015 sẽ gửi vào 10/2/2015, báo cáo năm 2015 sẽ gửi vào 20/2/2016
· Người gửi phải sử dụng tài khoản quyền quản lý doanh nghiệp (thông tin về quyền tài khoản tại góc trên cùng bên phải, cạnh tên tài khoản)
3.2.1 [bookmark: _Toc19600976]Biểu số: 01.T/DL-DN
a. Cách 1:
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b. Cách 2:
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3.2.2 [bookmark: _Toc19600977]Biểu số: 02.T/DL-DN
a. Cách 1:
[image: D:\Downloads\guibieu02.png]
b. Cách 2:
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3.2.3 [bookmark: _Toc19600978]Biểu số: 03.N/DL-DN
a. Cách 1:
[image: D:\Downloads\guibieu03.png]

b. Cách 2:
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3.3 [bookmark: _Toc19600979]Sửa báo cáo
Chức năng sửa báo cáo được nhóm cùng với chức năng xem báo cáo thuộc danh mục “Xem báo cáo thống kê” trên menu của chương trình, cung cấp chức năng sửa các báo cáo của doanh nghiệp, tùy theo loại hình kinh doanh, doanh nghiệp có thể sửa các báo cáo theo mẫu do mình khởi tạo và báo cáo
Báo cáo có 03 hiện trạng gồm:
· Chưa đến hạn gửi: là các báo cáo đã được khởi tạo nhưng chưa đến hạn gửi báo cáo (Tương ứng với hiện trạng tại danh sách biểu trong phần mềm là “Chưa đến hạn gửi”)
· Chưa gửi: là các báo cáo đã được khởi tạo, đã đến hạn gửi nhưng chưa tiến hành gửi đi (Tương ứng với hiện trạng tại danh sách biểu trong phần mềm là “Gửi báo cáo”)
· Đã gửi: là các báo cáo đã được khởi tạo, đã đến hạn gửi và đã được tiến hành gửi đi (Tương ứng với hiện trạng tại danh sách biểu trong phần mềm là “Đã gửi”)
Tương ứng với 03 trạng thái này, chúng ta có thể chia thành 02 dạng sửa báo cáo là sửa báo cáo chưa gửi và sửa báo cáo đã gửi
Lưu ý:
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Không thể thay đổi kỳ báo cáo
· Các trường theo chỉ tiêu đều phải có giá trị, nếu doanh nghiệp không có số liệu để nhập thì nhập 0 hoặc để trống để chương trình tự điền giá trị 0.
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là triệu đồng (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
3.3.1 [bookmark: _Toc19600980]Biểu 01.T/DL-DN
a. Báo cáo chưa gửi
Để sửa đổi số liệu báo cáo chưa gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở báo cáo để xem (chức năng xem báo cáo) tại danh sách báo cáo biểu 01.T/DL-DN (H13) để chương trình mở chức năng xem báo cáo đã gửi (H22), khi đó các ô nhập liệu của chương trình sẽ mở ra và người dùng có thể thực hiện sửa báo cáo với các bước như tại chức năng nhập báo cáo
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H22
H22: Form sửa số liệu biểu số 01.T/DL-DN khi báo cáo chưa được gửi
Chú thích:
H22 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H22 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H22 (3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 01.T/DL-DN.
H22 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
Người dùng tiến hành sửa đổi, nhập số liệu vào các ô nhập liệu trong khung nhập liệu (H22 (3)). Sau khi nhập xong, người dùng ấn nút “lưu” để lưu lại báo cáo. Sau khi lưu báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “gửi báo cáo” để gửi báo cáo lên cơ quan quản lý du lịch địa phương.
Lưu ý:
· Các cột “Số thực hiện kỳ trước” (cột 1), “Lũy kế từ đầu năm” (cột 3), “Lũy kế so với cùng kỳ năm trước” (cột 4) sẽ được chương trình tự động đưa vào nếu các báo cáo liên quan như báo cáo kỳ trước, các báo cáo từ tháng 1 đến tháng báo cáo, báo cáo cùng kỳ năm trước có trong hệ thống và đã được gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương (Trạng thái đã gửi)
· Tổng số ngày lưu trú của khách (đêm lưu trú) (Mã số 04, 05, 06) phải lớn hơn hoặc bằng Số lượt khách phục vụ (Mã số 01, 02, 03) tương ứng (Tối thiểu 01 lượt/ 01 đêm)
· Số lượt khách có giá trị lớn hơn 0 thì doanh thu tương ứng cũng phải lớn hơn 0 và ngược lại
· Số thực hiện kỳ báo cáo của chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng đã bán” (Mã số 08) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng sẵn có để bán” (Mã số 09).
· Các trường trong chỉ tiêu 8 “Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu (theo quốc tịch khách quốc tế đến)”, nếu doanh nghiệp có số người theo danh sách quốc tịch đến thì người dùng chọn tên quốc tịch đến trong danh sách và nhập số người, nếu không có không phải chọn và điền số.
b. Báo cáo đã gửi
Để sửa đổi số liệu báo cáo đã gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở xem báo cáo tại chức năng “Xem báo cáo thống kê” và mở báo cáo tại danh sách báo cáo biểu 01.T/DL-DN (H13) để chương trình mở chức năng xem báo cáo đã gửi (H23)
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H23

H23: Chức năng xem báo cáo đã gửi trước khi thực hiện chỉnh sửa báo cáo đã gửi
Trên thanh chức năng của chương trình (H23 (2)) người dùng ấn vào nút thay đổi số liệu, sau khi ấn nút thay đổi số liệu, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình điền lý do, nội dung thay đổi (H24).

[image: ]
H24
	Người dùng chọn lý do cập nhật thông tin (H24 (1)), tiếp theo điền nội dung cập nhật (H24 (2)), sau đó người dùng tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo” (H24 (3)). Sau khi chọn lý do cập nhật thông tin, điền nội dung cập nhật và tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”, nút “Lưu lý do sửa” sẽ xuất hiện, người dùng ấn vào nút “Lưu lý do sửa” để tiếp tục chuyển đến trang sửa báo cáo (H25).
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H25
H25: Chức năng sửa báo cáo theo mẫu biểu 01.T/DL-DN với báo cáo đã gửi
	Người sử dụng sẽ sửa, cập nhật lại số liệu vào các ô nhập liệu trong khung nhập liệu (H25 (1)). Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng ấn vào nút “Lưu” để chương trình thực hiện cập nhật báo cáo.
Sau khi ấn lưu, chương trình sẽ hỏi xác nhận, để tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo đã gửi, chúng ta chọn đồng ý
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	Người sử dụng sẽ xem các số liệu được lưu trước khi sửa tại khung danh sách các bản lưu báo cáo đã gửi (H25 (2)).
	Nếu người dùng không muốn sửa đổi báo cáo, người dùng ấn vào nút “Quay lại” hoặc nút “Xem báo cáo”.
Lưu ý:
· Khi sửa đổi báo cáo đã gửi đi, các thông tin về người sửa đổi báo cáo sẽ được lưu lại. Người sửa báo cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sửa đổi báo cáo của mình.
· Các cột “Số thực hiện kỳ trước” (cột 1), “Lũy kế từ đầu năm” (cột 3), “Lũy kế so với cùng kỳ năm trước” (cột 4) sẽ được chương trình tự động đưa vào nếu các báo cáo liên quan như báo cáo kỳ trước, các báo cáo từ tháng 1 đến tháng báo cáo, báo cáo cùng kỳ năm trước có trong hệ thống và đã được gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương (Trạng thái đã gửi)
· Tổng số ngày lưu trú của khách (đêm lưu trú) (Mã số 04, 05, 06) phải lớn hơn hoặc bằng Số lượt khách phục vụ (Mã số 01, 02, 03) tương ứng (Tối thiểu 01 lượt/ 01 đêm)
· Số lượt khách có giá trị lớn hơn 0 thì doanh thu tương ứng cũng phải lớn hơn 0 và ngược lại
· Số thực hiện kỳ báo cáo của chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng đã bán” (Mã số 08) phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu “Tổng số ngày phòng sẵn có để bán” (Mã số 09).
· Các trường trong chỉ tiêu 8 “Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu (theo quốc tịch khách quốc tế đến)”, nếu doanh nghiệp có số người theo danh sách quốc tịch đến thì người dùng chọn tên quốc tịch đến trong danh sách và nhập số người, nếu không có không phải chọn và điền số.
3.3.2 [bookmark: _Toc19600981]Biểu 02.T/DL-DN
a. Báo cáo chưa gửi
Để sửa đổi số liệu báo cáo chưa gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở báo cáo để xem (chức năng xem báo cáo) tại danh sách báo cáo biểu 02.T/DL-DN (H16) để chương trình mở chức năng xem báo cáo chưa gửi (H26), khi đó các ô nhập liệu của chương trình sẽ mở ra và người dùng có thể thực hiện sửa báo cáo với các bước như tại chức năng nhập báo cáo
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H26

H26:  Form chỉnh sửa số liệu biểu số 02.T/DL-DN khi chưa gửi báo cáo
Chú thích:
H26 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H26 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H26 (3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 02.T/DL-DN.
H26 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
Để sửa đổi số liệu báo cáo chưa gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở báo cáo để xem (chức năng xem báo cáo) và thực hiện sửa báo cáo với các bước như tại chức năng nhập báo cáo.
Người dùng tiến hành sửa đổi, nhập số liệu vào các ô nhập liệu trong khung nhập liệu (H26 (3)). Sau khi nhập xong, người dùng ấn nút “lưu” để lưu lại báo cáo. Sau khi lưu báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “gửi báo cáo” để gửi báo cáo lên cơ quan quản lý du lịch địa phương. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel
Lưu ý:
· Khi nhập số lượt khách phục vụ (Mã số 01, 02, 03, 04) lớn hơn 0 thì doanh thu (Mã số 05, 06, 07, 08) tương ứng cũng phải lớn hơn 0 và ngược lại.
· Các cột “Số thực hiện kỳ trước” (cột 1), “Lũy kế từ đầu năm” (cột 3), “Lũy kế so với cùng kỳ năm trước” (cột 4) sẽ được chương trình tự động đưa vào nếu các báo cáo liên quan như báo cáo kỳ trước, các báo cáo từ tháng 1 đến tháng báo cáo, báo cáo cùng kỳ năm trước có trong hệ thống và đã được gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương (Trạng thái đã gửi)
b. Báo cáo đã gửi
Để sửa đổi số liệu báo cáo đã gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở xem báo cáo tại chức năng “Xem báo cáo thống kê” và mở báo cáo tại danh sách báo cáo biểu 02.T/DL-DN (H16) để chương trình mở chức năng xem báo cáo đã gửi (H27)
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H27
H27: Chức năng xem báo cáo biểu 02.T/DL-DN đã gửi trước khi thực hiện chỉnh sửa báo cáo đã gửi
Trên thanh chức năng của chương trình (H27 (2)) người dùng ấn vào nút thay đổi số liệu, sau khi ấn nút thay đổi số liệu, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình điền lý do, nội dung thay đổi (H28).
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H28

	Người dùng chọn lý do cập nhật thông tin (H28 (1)), tiếp theo điền nội dung cập nhật (H28 (2)), sau đó người dùng tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo” (H28 (3)). Sau khi chọn lý do cập nhật thông tin, điền nội dung cập nhật và tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”, nút “Lưu lý do sửa” sẽ xuất hiện, người dùng ấn vào nút “Lưu lý do sửa” để tiếp tục chuyển đến trang sửa báo cáo (H29).
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H29
H29: Màn hình chức năng sửa báo cáo đã gửi theo mẫu biểu 02.N/DL-DN

Người sử dụng sẽ sửa, cập nhật lại số liệu vào các ô nhập liệu trong khung nhập liệu (H29 (1)). Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng ấn vào nút “Lưu” để chương trình thực hiện cập nhật báo cáo.
Sau khi ấn lưu, chương trình sẽ hỏi xác nhận, để tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo đã gửi, chúng ta chọn đồng ý
[image: D:\Downloads\confirmeditthongke.png]
	Người sử dụng sẽ xem các số liệu được lưu trước khi sửa tại khung danh sách các bản lưu báo cáo đã gửi (H29 (2)).
Nếu người dùng không muốn sửa đổi báo cáo, người dùng ấn vào nút “Quay lại” hoặc nút “Xem báo cáo”. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel
Lưu ý:
· Khi sửa đổi báo cáo đã gửi đi, các thông tin về người sửa đổi báo cáo sẽ được lưu lại. Người sửa báo cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sửa đổi báo cáo của mình.
· Khi nhập số lượt khách phục vụ (Mã số 01, 02, 03, 04) lớn hơn 0 thì doanh thu (Mã số 05, 06, 07, 08) tương ứng cũng phải lớn hơn 0 và ngược lại.
· Các cột “Số thực hiện kỳ trước” (cột 1), “Lũy kế từ đầu năm” (cột 3), “Lũy kế so với cùng kỳ năm trước” (cột 4) sẽ được chương trình tự động đưa vào nếu các báo cáo liên quan như báo cáo kỳ trước, các báo cáo từ tháng 1 đến tháng báo cáo, báo cáo cùng kỳ năm trước có trong hệ thống và đã được gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương (Trạng thái đã gửi)
3.3.3 [bookmark: _Toc19600982]Biểu 03.N/DL-DN
a. Báo cáo chưa gửi
Để sửa đổi số liệu báo cáo chưa gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở báo cáo để xem (chức năng xem báo cáo) tại danh sách báo cáo biểu 03.N/DL-DN (H19) để chương trình mở chức năng xem báo cáo chưa gửi (H30), khi đó các ô nhập liệu của chương trình sẽ mở ra và người dùng có thể thực hiện sửa báo cáo với các bước như tại chức năng nhập báo cáo
Lưu ý:
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Không thể sửa kỳ báo cáo
· Nếu điền vào các ô tại cột “Vốn khác”, chúng ta phải nhập vào các ô tương ứng tại cột “Ghi chú”
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là triệu đồng (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
[image: C:\Users\LeAnh\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A35092C6.tmp]
H30
H30:  Form chỉnh sửa số liệu biểu số 03.N/DL-DN khi chưa gửi báo cáo
Chú thích:
H30 (1): Hiển thị tên báo cáo, tháng và năm của báo cáo.
H30 (2): Các nút tính năng của chương trình.
H30 (3): Khung nhập liệu theo mẫu biểu 03.N/DL-DN.
H30 (4): Cung cấp thông tin về báo cáo.
Người dùng tiến hành sửa đổi, nhập số liệu vào các ô nhập liệu trong khung nhập liệu (H30 (3)). Sau khi nhập xong, người dùng ấn nút “lưu” để lưu lại báo cáo. Sau khi lưu báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “gửi báo cáo” để gửi báo cáo lên cơ quan quản lý du lịch địa phương. Để in báo cáo, người dùng có thể ấn vào nút “In”, chương trình sẽ mở trang xem trước và cho người dùng in báo cáo. Ấn nút “Tải xls” để tải file excel.
Lưu ý:
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Nếu điền vào các ô tại cột “Vốn khác”, chúng ta phải nhập vào các ô tương ứng tại cột “Ghi chú”
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là triệu đồng (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
· Vốn khác là ngoại tệ thì cần chuyển đổi sang VNĐ với tỷ giá của năm báo cáo
b. Báo cáo đã gửi
Để sửa đổi số liệu báo cáo đã gửi lên cơ quan quản lý du lịch địa phương, người dùng mở xem báo cáo tại chức năng “Xem báo cáo thống kê” và mở báo cáo tại danh sách báo cáo biểu 03.N/DL-DN (H19) để chương trình mở chức năng xem báo cáo đã gửi (H31)
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H31
H31: Chức năng xem báo cáo biểu 03.N/DL-DN đã gửi trước khi thực hiện chỉnh sửa báo cáo đã gửi

Trên thanh chức năng của chương trình (H31 (2)) người dùng ấn vào nút thay đổi số liệu, sau khi ấn nút thay đổi số liệu, người dùng sẽ được chuyển đến màn hình điền lý do, nội dung thay đổi (H32).
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H32

Người dùng chọn lý do cập nhật thông tin (H32 (1)), tiếp theo điền nội dung cập nhật (H32 (2)), sau đó người dùng tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”. Sau khi chọn lý do cập nhật thông tin, điền nội dung cập nhật và tích vào “Tôi đồng ý xác nhận thay đổi báo cáo”, nút “Lưu lý do sửa” sẽ xuất hiện, người dùng ấn vào nút “Lưu lý do sửa” để tiếp tục chuyển đến trang sửa báo cáo (H33).
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H33
H33: Chức năng sửa báo cáo biểu 03.N/DL-DN đã gửi
Người sử dụng sẽ sửa, cập nhật lại số liệu vào các ô nhập liệu trong khung nhập liệu (H33 (1)). Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng ấn vào nút “Lưu” để chương trình thực hiện cập nhật báo cáo.
Sau khi ấn lưu, chương trình sẽ hỏi xác nhận, để tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo đã gửi, chúng ta chọn đồng ý
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	Người sử dụng sẽ xem các số liệu được lưu trước khi sửa tại khung danh sách các bản lưu báo cáo đã gửi (H33 (2))
Nếu người dùng không muốn sửa đổi báo cáo, người dùng ấn vào nút “Quay lại” hoặc nút “Xem báo cáo”.
Lưu ý:
· Khi sửa đổi báo cáo đã gửi đi, các thông tin về người sửa đổi báo cáo sẽ được lưu lại. Người sửa báo cáo sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sửa đổi báo cáo của mình.
· Chỉ nhập vào các ô nhập liệu có nền màu xanh, các ô khác sẽ được chương trình tự động tính toán và đưa vào
· Nếu điền vào các ô tại cột “Vốn khác”, chúng ta phải nhập vào các ô tương ứng tại cột “Ghi chú”
· Lưu ý các chỉ tiêu có đơn vị tính là triệu đồng (VD: 1.550.500.000đ – Một tỷ năm trăm năm mươi triệu năm trăm nghìn đồng chúng ta nhập: 1.550,5)
· Vốn khác là ngoại tệ thì cần chuyển đổi sang VNĐ với tỷ giá của năm báo cáo



[bookmark: _Toc19600983]IV. TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO
	Danh mục “Tổng hợp số liệu” có chức năng tổng hợp số liệu từ các mẫu biểu báo cáo kinh doanh để đưa ra ước tính kết quả kinh doanh  cơ sở của doanh nghiệp.
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H34
[bookmark: _Toc436318752][bookmark: _Toc436325080][bookmark: _Toc436403188]	Danh mục “Tổng hợp số liệu báo cáo” có từ một đến 2 danh mục con tùy theo hình thức kinh doanh của doanh nghiệp, ứng với 2 biểu báo cáo là: biểu số 01.T/DL-DN và biểu số 02.T/DL-DN
1. [bookmark: _Toc19600984]Mẫu 01.T/DL-DN
Mẫu 01.T/DL-DN có tính năng  tính ước kết quả kinh doanhhàng tháng của các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú.
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H35
H35: Màn hình chức năng tổng hợp số liệu theo Mẫu 01.T/DL-DN
Chú thích:
H35 (1). Thông tin doanh nghiệp.
H35 (2). Chọn năm báo cáo.
H35 (3). Chọn các tháng báo cáo trong năm để xem tổng hợp số liệu báo cáo trong tháng đó.
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H36

H36: Chi tiết ước tính kết quả kinh doanhcủa các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú
H36 (1). Số liệu ước tính theo mẫu biểu 01.T/DL-DN
H36 (2). Các tính năng của chương trình. Nhấn nút “In” để in mẫu biểu. Nhấn nút “Quay lại” để trở lại màn hình chọn danh sách tháng để ước.
Lưu ý:
· Trong năm phải có ít nhất số liệu 01 tháng để thực hiện ước.
· Nếu số liệu tháng ước đã được nhập thì số hiển thị ra là số của tháng đã nhập báo cáo.
2. [bookmark: _Toc436318753][bookmark: _Toc436325081][bookmark: _Toc436403189][bookmark: _Toc19600985] Mẫu 02.T/DL-DN
Mẫu 02.T/DL-DN có tính năng tính ước kết quả kinh doanh hàng tháng của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành,vận chuyển, khu, điểm du lịch. 
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H37

H37: Màn hình chức năng tổng hợp số liệu theo Mẫu 02.T/DL-DN
H37 (1). Thông tin doanh nghiệp.
H37 (2). Chọn năm báo cáo.
H37 (3). Chọn các tháng báo cáo trong năm để xem tổng hợp số liệu báo cáo trong tháng đó.
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H38

H38: Chi tiết ước tính kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lữ hành,vận chuyển, khu, điểm du lịch.
H38 (1). Số liệu ước tính theo mẫu biểu 02.T/DL-DN
H38 (2). Các tính năng của chương trình. Nhấn nút “In” để in mẫu biểu. Nhấn nút “Quay lại” để trở lại màn hình chọn danh sách tháng để ước.
Lưu ý:
· Trong năm phải có ít nhất số liệu 01 tháng để thực hiện ước.
· Nếu số liệu tháng ước đã được nhập thì số hiển thị ra là số của tháng đã nhập báo cáo.
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SNG CUC DU LICH

PRI ONW R BTN Al NHAP BAO CAO THONG KE v TONG HQOP SO LIEU BAO CAO ¥ NGUO1 S’ DUNG ¥ HUONG DAN v  THOAT

P L)  Biéusé: 01.T/DLDN Nguoi sir dung: doanhnghiep11 | Quyén: Quan Iy doanh nghiép

Tén co s&: Cong ty du lich Ha Noi  Ma s6 thué: 0

Dia chi: Hang Tréng, Hoan Kiém, Ha No
Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, diém du lich

Co quan chil quan: $& Van héa, Thé thao va Du lich Ha
Dién thoai Fax Email

Gidy phép hoat dong

KET QUA KINH DOANH CO' S&' /
BIEU S6: 01.T/DL-DN Sia Quay lai

8

Nam bdo cdo  Théng bao cdo

) 1 [Bigu s6 01.1/DL-DN thang 8 nam 2016 Nguror stir dung DNIT Ngudi str dung DN11 [Chua dén han gui

5] 2 Biéu s6 01.T/DL-DN thang 3 nm 2016 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 Gui béo cao

5] 3 Biéu s6 01.T/DL-DN thang 2 n&m 2016 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 Gui béo cao

=] 4 Bi€u s6 01.T/DL-DN thang 4 nam 2015 Ngudi sir dung DN11 GUri bdo cdo

5] 5 Biu s6 01.T/DL-DN thang 3 nm 2015 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 Gui béo cao

5] 6 Biéu s6 01.T/DL-DN thang 2 n&m 2015 (P4 thay déi s6 liéu) Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 D3 gui

=] 7 Bi€u s6 01.T/DL-DN thang 1 nam 2015 Ngudi sir dung DN11 GUri bdo cdo

=] 8 Bi€u s6 01.T/DL-DN thang 4 nam 2014 Ngudi sir dung DN11 GUri bdo cdo

5] 9 Biéu s6 01.T/DL-DN thang 3 nm 2014 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 D3 gui

3|0 10 Biu s6 01.T/DL-DN thang 2 n&m 2014 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 D3 gui

5] 11 Biéu s6 01.T/DL-DN thang 1 n&m 2014 Ngui str dung DN11 Ngudi str dung DN11 D3 gui
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KET QUA KINH DOANH CO S¢& /
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01.T/DL-DN Nguoi sir dung: doanhnghiep11 | Quyén: Quan Iy doanh nghiép

Tén co s&: Cong ty du lich Ha Ma s6 thué: 0

Dia chi: Hang Tréng, Hoan Kiém, Ha Noi

Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, di

dulich

Co quan chil quan: $& Van héa, Thé thao va Du

Dién thoai: Fax: Email

Gidy phép hoat dong

SUA BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' S&' THANG 4 NAM 2014 Y & Q
BIEU SO: 01.T/DL-DN Luu  Giri bao cdo Quay lai
! 2
hién ky | hién ky
B C 1 2 3 4= (%)

1. Khach do cd s6 luu trii phuc vu (khdch c6 nghi qua dém tai co s&)

1.1. S6 lugt khach phuc vu Lugt 01 446 446 1784

- Khéch quéc té dén Lugt 02 122 122 488

- Khéch du lich néi dia Lugt 03 324 324 1296

1.2. Téng s6 ngay luu tri clia khach .

(56 dem luu tra): Dbém 04 579 579 2316

- Khéch quéc té dén Dbém 05 123 123 492

- Khéch du lich néi dia Dbém 06 456 456 1824

2. Céng suat str dung phong (07)=(08) / o

(09)*100 % 07 9.87 9.87 29.61

- Téng s6 ngay phéng da ban Pem 08 45 45 180 3

- Téng s6 ngay phong sin cé dé ban Pem 09 456 456 1824

3. Doanh thu Triéu d 10 116 16 464

- Dich vu luu tri Triéu d 11 78 k) 312

- Dich vu an uéng Triéu d 12 23 23 92

- Dich vu khac Triéu d 13 15 15 60

4. S6 lao déng truc tiép hoat dong du lich Ngudi 14 1.040 1040 4160

- Hoat déng luu tri Ngudi 15 456 456 1824

- Hoat déng &n uéng Ngudi 16 123 123 492

- Khac Ngudi 17 461 461 1844
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theo quéc tich khach quéc té dén)
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(Céc s6 dudc khoanh trong 6 vuéng mau dé(néu cd) la cac s6 da bi thay d6i)

Han gtri bdo cao: 10/05/2014

Ngay tao bdo cd0:24/05/2016 4

Ngudi tao bdo cdo:Ngusi st dung DN11

Ngay gtii bao cao:

Ngudi gii bao cao:

Ngay stra an cuéi:

Ngudi sira:
SUA BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' S&' THANG 4 NAM 2014 e & Q
BIEU SO: 01.T/DL-DN Luu  Giri bao cdo Quay lai

o Bon vi thire hign: Trung tam Thong tin Du Lich

Phién ban: 11
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6: 01.T/DL-DN Nguoi sir dung: doanhnghiep11 | Quyén: Quan Iy doanh nghiép

M s6 thué: 0

Tén co s6: Cong ty du lich Ha

Dia chi: Hang Tréng, Hoan Kiém, Ha Noi
Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, diém du lich

Co quan chil quan: $& Van héa, Thé thao va Du

Dién thoai: Fax: Email:

Gidy phép hoat dong

SUA BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' SO THANG 2 NAM 2015 ° - Q
BIEU SO: 01.T/DL-DN 1 Thay d6isé lieu In  Quay lai
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1. Khach do cd s6 luu tri phuc vu (khach cé nghi qua dem tai ca s8)
1.1. S6 lugt khach phuc vu Lugt 01 446
- Khéch quéc té dén Lugt 02 122
- Khéch du lich néi dia Lugt 03 324

1.2. Téng s6 ngay luu tri ciia khéch

(56 dem luu tra): bém | 04 579
- Khach quéc té dén Pem | 05 123
- Khach du lich noi dia Pem | 06 456
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- Téng s6 ngay phong da ban Pem | 08 a5
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Han gtri bdo cao: 10/03/2015
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Ngui gif béo cao:Ngudi s dung DN11
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SUA BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' SO THANG 2 NAM 2015 ° - Q
BIEU SO: 01.T/DL-DN Thay d6isé lieu In  Quay lai
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PRI ONW R BTN Al NHAP BAO CAO THONG KE v TONG HQOP SO LIEU BAO CAO ¥ NGUO1 S’ DUNG ¥ HUONG DAN v  THOAT

P L)  Biéusé: 02 T/DLDN Nguoi sir dung: doanhnghiep11 | Quyén: Quan Iy doanh nghiép

M s6 thué: 0

Tén co s&: Cong ty du lich Ha No
Dia chi: Hang Tréng, Hoan Kiém, Ha No
Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, diém du lich

Co quan chil quan: $& Van héa, Thé thao va Du lich Ha

Dién thoai: Fax: Email

Gidy phép hoat dong 1
KET QUA KINH DOANH CO' S& /
BIEU S6: 02.T/DL-DN Sia Quay lai
Tim kiém 8

Nam bdo cdo  Théng bao cdo 2

[5) i€u 56 02.1/DL-DN thang 8 nam 2016 Ngui str dung DN11 Ngudi str dung DN11 hua den han gt

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 2 nam 2016 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 i bao cao

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 1 ndm 2016 (D4 thay déi s6 ligu) Nguei str dung DN11 Nguei str dung DN11 (i bao cao

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 5 nam 2015 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 & gl

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 3 nam 2015 Ngudi str dung DN11 & gl

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 2 nam 2015 (P4 thay d6i s6 liéu) Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 & gl

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 1 nam 2015 Ngudi str dung DN11 & gl

o i€u s6 02.T/DL-DN thang 4 nam 2014 Nguei str dung DN11 Ngudi str dung DN11 & gl

o iu s6 02.T/DL-DN thang 3 nam 2014 Ngudi str dung DN11 & gl

o 10 i€u s6 02.T/DL-DN thang 2 nam 2014 Ngudi str dung DN11 & gl

310 11 i€u s6 02.T/DL-DN tha'ng 1 ndm 2014 Ngudi sir dung DN11 3 quri
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Bidu s6: 02.T/DL-DN Ngudi sit dung: HAN310002 | Quyén: Quén Iy doanh nghiép

Tén co s Doanh nghiép Tap hudn 2019 Ma s6 thué: 0100784816
Dia chi: Ba Binh, Ha Noi

Loai hinh doanh nghiép: khu du lich,
Co quan chil quan: $& Du lich Ha No

Dién thoai: 0243456789 Fax: 123456789 Email: HAN310002@gmail.com

Giy phép hoat dong: 0123456789

BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' SO THANG 1 NAM 2016
BIEU SG: 02.T/DL-DN

e 2 &

Lwu Giiibdo cdo In  Taixls Quay lai

2
A
1.Doanh nghiép I hanh, van chuyén
khach du lich
- 56 luot khach phuc vu 00
+ Khéch du lich quéc t& dén [ 1000
+ Khéch du lich noi dia [ 2m0
+ Khéch Viét Nam du lich nuéc ngoai I
}r?)?]ag"gél:hu o 3
+ Khéch du lich quéc t& dén 00
+ Khéch du lich noi dia [ 0
+ Khéch Viét Nam du lich nuéc ngoai [ 12w
2. Céc khu, diém du lich duoc cong nhan
- 56 luot khach phuc vu I
- Doanh thu [}
+ Phi v Ié phi I
+ Thu khac I
3. Téing s6 lao déng truc tiép hoat déng du o
lich ctia o s6
- An u6ng [ —
- Lit hanh o
- Van chuyén khach I
- Vui chai, gidi tri, ban hang I
- Khéc [ —
Luu y:
(Céc s6 duoc khoanh trong 6 vuéng mau dé(néu cd) Ié céc s6 da bi thay d6i)
(Céc chi tiéu trong phén t6 "Doanh nghiép I hanh, vén chuyén khach du lich - Doanh thu" (M& s6 05, 06,
%, 08) va "Céc khu, diém du lich dudc cong nhan - Doanh thu" (M& s6° 10, 11, 12) c6 don vi tinh & "Triéu
Han gl béo cao: 10/02/2016
Ngay tao bso cd0:10/09/2019
Ngudi tao béo cado:HAN310002 4
Ngay gl bio cdo:
Ngudi i béo cdo:
Ngdy sira an cusi:
Ngui sira:
BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' SO THANG 1 NAM 2016 e (2% [%} e Q
BIEU SO: 02.T/DL-DN Luu Giibdocdo In Taixls Quay lai

thiec hign: Trung tam Thong tin du Lich
[} [ ) | Phién ban: 18
G TINTUCDULICH

Luwu hanh noi bd
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6: 02.T/IDL-DN Ngudi sit dung: HAN310002 | Quyén: Quén Iy doanh nghiép

Tén co s Doanh nghiép Tap hudn 2019 Ma s6 thué: 0100784816
Dia chi: Ba Binh, Ha Noi

Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, diém du lich
Co quan chil quan: $& Du lich Ha Noi

Dién thoai: 0243456789 Fax: 123456789 Email: HAN310002@gmail.com
Giy phép hoat dong: 0123456789

e @O O

Thay d6i s lieu In  Taixls Quay lai

1.Doanh nghiép I hanh, van chuyén khich
dullich

- 56 luot khach phuc vu
+ Khéch du lich quéc t& dén

+ Khéch du lich noi dia

+ Khéch Viét Nam du lich nu6c ngoai

- Doanh thu
Trong dé:

+ Khéch du lich quéc t& dén
+ Khéch du lich noi dia

+ Khéch Viét Nam du lich nu6c ngoai

2. Cac khu, diém du lich dugc cong nhan

- 56 luot khach phuc vu 100
- Doanh thu 420,512
+ Phi v Ié phi 300
+ Thu khéc 120,512

3. Téing s6 lao déng truc tiép hoat déng du 1o
lich ctia o s6

- An uéng 12
- Lir hanh 50
- Van chuyén khach 20
- Vui choi, gidi tri, ban hang 20
- Khac 15

Luu y:
(Céc s6 duoc khoanh trong 6 vuéng mau dé(néu cd) Ié céc s6 da bi thay d6i)

(Céc chi tiéu trong phén t6 "Doanh nghiép I hanh, vén chuyén khach du lich - Doanh thu" (M& s6 05, 06,
07, 08) va "Céc khu, diém du lich dugc cong nhén - Doanh thu" (M& s6 10, 11, 12) ¢6 don vi tinh I3 "Trigu
d’)

Théng tin bao cio

Han gufi béo co: 10/02/2018

Ngay tao bso cd0:04/09/2019
Ngudi tao béo cado:HAN310002 4

Ngay g béo c40:04/09/2019
NguGi gii béo céo:HAN310002

Ngay sua [an cu6i:04/09/2019
NguGi sira:HAN310002

Danh sach cac ban luu bao cao da gui

STT Ten biéu Théi gian sa | Nguéi sira Ly do
5
BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO SO THANG 1 | 04-09-2019 Cap nhat
NAM 2018 17:43:19 HAN310002 y5ng tin
BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO' SO THANG 1 NAM 2018 e ﬂ:h e Q
BIEU SO: 02.T/DL-DN Thay d6i s6 liéu In  Taixls Quay lai

thiec hign: Trung tam Thong tin du Lich
[ ) b S Phién ban: 18
G TINTUCDULICH

Luwu hanh noi bd
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Biéu s6: 03.N/DL-DN Nguoi sir dung: doanhnghiep11 | Quyén: Quan Iy doanh nghiép

Tén co s&: Cong ty du lich Ha Noi  Ma s6 thué: 0

Dia chi: Hang Tréng, Hoan Kiém, Ha

Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, diém du lich

Co quan chil quan: $& Van héa, Thé thao va Du

Dién thoai: Fax: Email

Gidy phép hoat dong

BAO CAO KET QUA DAU TU PHAT TRIEN CO S&' NAM 2015 e & Q
BIEU S6: 03.N/DL-DN 1 Luu  Gifi bao céo Quay lai
2

Doanh thu thuan (S6 quyét toan nam) 1313

EH

A 2 3 4
1. Chi tiéu cho cong tac
théng tin, quang ba, xtc tién  Triéu d 01 3.859 1736 2123
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Doanh thu thuan (S5 quy&t toén nam) 20.000.000 Triéu d

1. Chi tiéu cho céng téc théng tin, quang
b3, xic tién du lich
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- T6 chifc su kién
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- Buding ndi bo, canh quan trong khu, diém
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- Co's6 &n udng

- Van tai hanh khach

- Co's6 vui chai, the thao giai tri

- Co 56 ban hang héa, vat pham luu niem

- Khac

3. S6 du én dau tu du lich méi

4. S6 vén dau tu du an du lich méi

(Céc s6 duoc khoanh trong 6 vusng méu dé(néu cd) Ié céc s6 d3 bi thay d6i)
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XEM BAO CAO THONG KE v |1 BAO CAO THONG KE v TONG HQP SO LIEU BAO CAO ¥ NGUO1 S’ DUNG ¥ HUONG DAN v THOAT
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1.2. Téng 6 ngay lut tri cia khich N
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LY Biéusé: 02 T/DLDN Ngudi sit dung: HAN310002 | Quyén: Quén Iy doanh nghiép

Tén co s¢: Doanh nghiép Tap hudn 2019 Ma s6 thué: 0100784816
Dia chi: Ba Binh, Ha Noi
Loai hinh doanh nghiép: khu du lich,

Co quan chil quan: $& Du lich Ha
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PAU TU PHAT TRIEN CO SO s/ Q@
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Biéu s6: 01.T/DL-DN
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SUA BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO SO THANG 1 NAM 2018

BIEU S6: 02.T/DL-DN

Lity ke
50 VGi
cing ky
nam
truGc

1.Doanh nghiép It hanh, van chuyén
khéch du lich

- 56 lugt khach phuc vu

+ Khach du lich quéc t& dén

+ Khach du lich néi dia

+ Khach Viét Nam du lich nudc ngoai

- Doanh thu
Trong d6:

+ Khach du lich quéc t& dén

+ Khéch du lich néi dia
+ Khéch Viét Nam du lich nuéc ngoi

2. Céc khu, diém du lich dudc cong nhan
- 6 lugt khéch phuc vu [ 100 100
- Doanh thu 420512 420,512
+ Phi va I& phi [ 300 300
+ Thu khac [ 120512 120,512

3. T6ng s6 lao déng truc tiép hoat dong du P 17
lich cta co 56

- An udng 12 12
- Lirhanh 50
- Van chuyén khach 20

- Vui chai, gidi tri, bén hang 20

- Khac 15

Luu y:
(Céc s6 duoc khoanh trong 6 vusng méu dé(néu cd) Ié céc s6 d3 bi thay d6i)

(Cac chi tiéu trong phan t6 "Doanh nghiép Iit hanh, vén chuyén khéch du lich - Doanh thu" (M3 s6 05, 06,
07, 08) va "Céc khu, diém du lich duoc cong nhén - Doanh thu” (M& s610, 11, 12) ¢6 don vi tinh I& "Triéu
)

Thong tin bao cio

Han gii béo céo: 10/02/2018

Ngay tao bao c0:04/09/2019
Ngudi tao bao céo:HAN310002

Ngay gifi béo c40:04/09/2019
Ngudi gii béo céo:HAN310002

Ngay sira [an cuci:04/09/2019
Ngudi sira:HAN310002

Danh sach cac ban luu bao cao da g

ST Tén bicu Thoi giansita | Ngu@i sita Ly do

BAO CAQ KET QUA KINH DOANH CO SO THANG 1 | 04-09-2019 Cap nhat
NAM 2018 17:43:19 HAN310002 5ng tin

SUA BAO CAO KET QUA KINH DOANH CO SO THANG 1 NAM 2018

BIEU S6: 02.T/DL-DN

e O ©

Luu  Xem bdo céo Quay lai

e O ©

Luu  Xem bdo céo Quay lai




image36.png
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XEM BAO CAO THONG KE v I DUNG Y HUONGDAN<Y THOAT

Xem bao cao thong ké Biéu sb: 03.N/DL-DN > Ngusi st dung: HAN310002 | Quyén: Quan Iy doanh nghiép

Tén co s6: Doanh nghiép Tap hudn 2019 Ma sé thué: 0100784816
Dia chi: Ba Dinh, Ha Noi
Loai hinh doanh nghiép: khu du lich, diém du lich

Co quan chli quan: $& Du lich Ha Noi
Dién thoai: 0243456789 Fax: 123456789 Email: HAN310002@gmail.com
Gidy phép hoat dong: 0123456789

BAO CAO KET QUA PAU TU PHAT TRIEN CO' SO’ NAM 2014 e 2 4@ ©
BIEU SO: 03.N/DL-DN Lru GUibdo cdo In  Taixls Quay lai

Doanh thu thuan (S6 quy&t toan nam) [ 12.345 Trigu @

Chia
Tong s6 Von Ghi cha
do:
ng
c 1 2 3

B 4

ieu cho cong tac
thong tin, quang bd, xuc Trieud 01
tién du lich

- Hoat dong quang bd, xic
tién du lich Trieu d

- T6 churc sy kign

Trieu d

- Digu tra, khao sét...

Trieu d

- Khac

Trieu d

2. S6 v6n dau tu vao tai san
phuc vy cho hoat dong Du | Trigu d
lich

- Dudng ngi bo, canh quan
trong khu, diém du lich Trieu d

- Co sd luu tra

Trieu d

- Co ¢ an udng

Trieu d

- Van tai hanh khach

Trieu d

G vui chdi, thé thao
tri Triéu d

- Co 6 ban hang hoa, vt
pham luu nigm Trieu d

- Khéc

Triéu d

3. 86 dy én dau tu du lich
méi Dy an

4. S6 von dau tu dy an du
lich mai Trigu d

(Céc s6 dugc khoanh trong 6 vuéng mau dé(néu c6) la cac s6 da bj thay d6i)

Thong tin bao cao

Han gui bdo cdo: 10/02/2015

Ngay tao bédo cd0:13/09/2019
Ngudi tao bao cao:HAN310002

Ngay guri bao cao: 4

Ngudi guri bdo cao:

Ngay strfa lan cudi:

Ngudi stra:
BAO CAO KET QUA PAU TU PHAT TRIEN CO' SO NAM 2014 2 A & @ Q
BIEU SO: 03.N/DL-DN Luu Giibdo cdo In  Taixls Quay lai

‘ Don vi thyre hién: Trung tam Théng tin du Lich
(o] (gL ) > Phién ban: 18
TIN HOAT DONG TIN TUC DU LCH

Lwu hanh n6i b
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DUNG v HUONG DAN~ THOAT

6: 03.N/DL-DN Ngudi sit dung: HAN310002 | Quyén: Quén Iy doanh nghiép

Tén co s Doanh nghiép Tap hudn 2019 Ma s6 thué: 0100784816
Dia chi: Ba Binh, Ha Noi

Loai hinh doanh nghiép: khu du lich,
Co quan chil quan: $& Du lich Ha Noi

Dién thoai: 0243456789 Fax: 123456789 Email: HAN310002@gmail.com
Giy phép hoat dong: 0123456789

BAO CAO KET QUA DAU TU PHAT TRIEN CO S&' NAM 2018 ° =) e Q
BIEU SO: 03.N/DL-DN Thay d6i s6 liéu In  Taixls Quay lai

Doanh thu thuan (S6 quyét toan nam) 20.000.000 Triéu d

Téng 56

1. Chi tiéu cho céng tac théng tin, quang
b, xtc tién du lich 16.000 11.000

- Hoat déng quang ba, xdc tién du lich
15.000 10.000 1
- T6 chutc su kien

- Digu tra, khio sat...

- Khac

2. 56 vén dau tu vao ti sén phuc vu cho
hoat déng Du lich

- BuBing ni bs, canh quan trong khu, diém
dullich

- Co s luu tri
300

- Co 6 &n udng

420

- Van tai hanh khach

15.000

- Co 56 vui chai, the thao giai tri

- Co s ban hang héa, vat pham luu niém

- Khac

3. S6 du an dau tu du lich méi

4. S6 v6n dau tu du an du lich méi

(Céc s6 duoc khoanh trong 6 vuéng mau dé(néu cd) Ié céc s6 da bi thay d6i)

Théng tin bao cio

Han gtfi béo cao: 10/02/2019

Ngay tao bso cd0:04/09/2019
Ngudi tao béo cado:HAN310002

Ngay g béo c40:04/09/2019
NguGi gii béo céo:HAN310002

Ngay sua [an cu6i:04/09/2019
NguGi sira:HAN310002

Danh sach cac ban luu bao cao da gifi
STT Ten biéu Thoigiansita | Ngudi stra Ly do

BAO CAO KET QUA HAU TU PHAT TRIEN CO SO 04-09-2019 Cap nhat
NAM 2018 17:56:25 HAN310002 y5ng tin

BAO CAO KET QUA DAU TU PHAT TRIEN CO S&' NAM 2018 ° =) e Q
BIEU SO: 03.N/DL-DN Thay d6i s6 liéu In  Taixls Quay lai

(o) p- Phién ban:

G TINTCCDU LICH
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LTt biéu s6: 03 NDLON > Nguor s dung: doanninghisp11 | Guyén Quan Iy doanh ngép |

Tén co s& Congty du ich HaNei  Ma sb thué 0

ia chi Hang Tréng, Hoan Kiém, Ha Noi

Loai

doanh nghiép: khu du lich, diém du lich
Co quan chd quén: S6 Van héa, Thé thao va Du lich Ha Noi
Bién thoai Fax Emair

Giy phép hoat ddng:

LY DO SUA BAQ CAO KET QUA DAU TU PHAT TRIEN CO'SO'NAM 2014
BIEU $5: 03.N/DL-DN Yem bio cio

Ly do thay dai thong tin
Ly do cap nhat thong tin
Nai dung cap nhat

ntp ot cong <l a5

3
(Kni dong y xéc nhén thay d6i bio cdo va s Iy do thay dG, ban s& chiu trach nhigm truce sy thay doi trén
bdo cao 43 duge g lén 56)

Bom vi thur hién: Trung tam Thang tin Du Lich
Phién bén; 14
Luru hanh ndi b

.
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SUA BAO CAO KET QUA PAU TU PHAT TRIEN CO SO' NAM 2018

BIEU SG: 03.N/DL-DN

Doanh thu thuan (S& quy&t toan nam) [20.000000 Triéu d

A

1. Chi tiéu cho céng téc
theng tin, quang ba, xc tién
dullich

- Hoat déng quang bé, xic

tién du lich

- T6 chifc su kién

- Bigu tra, khao sat

- Khac

2. S6 v6n dau tr vao tai san

phuc vu cho hoat déng Du

lich
- Budng ngi bo, canh quan
trong khu, diém du lich

- Co'sd luu tri

- Co's6 &n udng

- Van tai hanh khach

- Co 56 vui chai, the thao
gidi tri

- Co 56 ban hang héa, vat
pham luu niem

- Khac
3. S6 dy an dau tu du lich
méi

4. S6 vén dau tu dy én du
lich méi

(Céc s6 duoc khoanh trong 6 vusng méu dé(néu cd) Ié céc s6 d3 bi thay d6i)

Thong tin bao cio

Han gti béo céo: 10/02/2019
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